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THÁNG 10 NĂM 2025
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Trong tháng 10/2025, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn duy trì ổn định; các địa phương tập trung chăm sóc, thu hoạch diện tích cây trồng đã gieo và triển khai công tác chuẩn bị giống, làm đất cho vụ Đông. Diện tích gieo trồng lúa vụ Mùa cơ bản giữ vững so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động chăn nuôi tiếp tục phục hồi và phát triển, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng. Lĩnh vực lâm nghiệp đạt kết quả khả quan, sản lượng gỗ khai thác tăng 9,2%; trong khi đó, sản xuất thủy sản duy trì đà tăng trưởng ổn định,, sản lượng khai thác biển tăng 3,4% và nuôi trồng thủy sản tăng 5,0% so với cùng kỳ.

1.1. Nông nghiệp
* Trồng trọt


Trong tháng 10/2025, diện tích gieo trồng các loại cây hằng năm khác trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh nhiều. Các địa phương tập trung thực hiện công tác chăm sóc, thu hoạch diện tích cây trồng đã gieo và chuẩn bị giống, làm đất phục vụ sản xuất vụ Đông sắp tới.
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Diện tích gieo trồng lúa vụ Mùa năm 2025 đạt 185 ha, tương đương so với cùng kỳ năm 2024. Hiện nay, lúa vụ Mùa đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tương đối tốt; sâu bệnh phát sinh ở mức độ nhẹ, không ảnh hưởng đáng kể đến quá trình sinh trưởng của cây lúa.

Diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm khác tính đến cuối tháng 10/2025: ngô ước đạt 1.304 ha, giảm 5,0% so với cùng kỳ năm trước; diện tích khoai lang 813 ha, tăng 37,8%
; diện tích lạc 2.160 ha, giảm 3,7%; diện tích cây rau các loại 4.642 ha, tăng 4,4%; đậu các loại 916 ha, giảm 0,2%.
* Chăn nuôi

Chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn Thành phố tiếp tục có xu hướng phát triển do có sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất sau thiệt hại trong chăn nuôi lợn. Bên cạnh đó, chi phí chăn nuôi trâu, bò ở mức hợp lý, người chăn nuôi có lợi nhuận, góp phần khuyến khích mở rộng quy mô. Song song với đó, Thành phố tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò bền vững, trong đó có chương trình hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo nhằm ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân. Tính đến ngày 31/10/2025, tổng đàn trâu toàn Thành phố ước đạt 15.297 con, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn bò ước đạt 29.819 con, tăng 2,4% so với cùng kỳ.
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Chăn nuôi lợn trên địa bàn Thành phố đã dần phục hồi sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Người tiêu dùng đã quay trở lại sử dụng thịt và các sản phẩm từ thịt lợn, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ tăng. Trước xu hướng đó, các doanh nghiệp, trang trại, gia trại và hộ chăn nuôi đã chủ động tái đàn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tính đến ngày 31/10/2025, tổng đàn lợn toàn Thành phố ước đạt 158.000 con, tăng 1,8% so với cùng kỳ.
Chăn nuôi gia cầm trên địa bàn Thành phố phát triển ổn định do không phát sinh dịch bệnh. Công tác tiêm phòng thú y, vệ sinh môi trường chăn nuôi được các địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên; ý thức phòng, chống dịch bệnh của các cơ sở chăn nuôi ngày càng được nâng cao. Nhu cầu tiêu dùng thịt và trứng gia cầm tiếp tục tăng, góp phần thúc đẩy quy mô chăn nuôi. Tính đến ngày 31/10/2025, tổng đàn gia cầm toàn Thành phố ước đạt 5.375 nghìn con, tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Tiến độ tiêm phòng toàn thành phố đến nay đã tiêm được 30.945 liều THT trâu bò (96%), 52.133 liều tam liên (80%), 17.070 liều E.coli (80%), 718.910 liều CGC (81%), 592.100 liều DTV (79%), 323.645 liều Newcastle (78%), 15.230 liều THT gia cầm (66%), 63.880 liều Đậu gà (75%), 152.770 liều Gumboro (69%); LMLM lợn trang trại: 4453 liều, 3.477 liều VDNC, 41.447 liều LMLM (100%).

1.2. Lâm nghiệp

Ước diện tích trồng rừng mới tập trung tháng 10/2025 đạt 485 ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Lũy kế diện tích rừng trồng mới tập trung 10 tháng năm 2025 ước đạt 5.701 ha, tăng 4,0% so với cùng kỳ. 
Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng trong tháng 10/2025 ước đạt 45.450 m3, tăng 9,2%. Lũy kế sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng 10 tháng năm 2025 ước đạt 641.302 m3, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân sản lượng gỗ khai thác tăng do các nhà máy chế biến dăm gỗ tăng thu mua, đồng thời giá bán gỗ nguyên liệu tăng khá và ổn định.

Trong tháng 10 năm 2025 không xảy ra cháy rừng, phá rừng trái pháp luật 8 vụ với diện tích rừng bị phá là 2,7 ha. Tính chung từ đầu năm đến nay đã xảy ra 37 vụ phá rừng với mục đích lấy đất sản xuất với diện tích bị thiệt hại là 6,3 ha và 6 vụ cháy rừng diện tích thiệt hại 11,5 ha.

1.3. Thủy sản
Tình hình khai thác thủy sản 

 Sản lượng thủy sản khai thác biển trong tháng 10/2025 ước đạt 3.022 tấn, tăng 136 tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng cá khai thác biển 2.539 tấn, tăng 4,8%; sản lượng tôm khai thác biển 100 tấn, tăng 4,2%; sản lượng thủy sản khác khai thác biển 383 tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Lũy kế sản lượng thủy sản khai thác biển 10 tháng năm 2025 ước đạt 37.637 tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ, trong đó cá khai thác biển 33.075 tấn, tăng 3,5%; sản lượng tôm khai thác biển 990 tấn, tăng 3,4%; sản lượng thủy sản khác khai thác biển 3.572 tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Tình hình nuôi trồng thủy sản

            Diện tích nuôi trồng thủy sản thâm canh tháng 10/2025 ước đạt 351 ha, tăng 0,9% so với cùng kỳ, chia ra diện tích nuôi tôm sú 310 ha, tăng 0,6%; tôm thẻ chân trắng 41 ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Lũy kế tổng diện tích nuôi trồng thủy sản thâm canh 10 tháng năm 2025 ước đạt 1.451 ha, tăng 1,8%, chia ra diện tích thả nuôi tôm sú 838 ha, tăng 1,1%; tôm thẻ chân trắng 613 ha, tăng 2,9% so với cùng kỳ. 

            Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch tháng 10/2025 ước đạt 1.833 tấn, tăng 5,0% so với cùng kỳ, chia ra cá 1.270 tấn, tăng 5,4%; tôm các loại 459 tấn, tăng 4,6%;, thủy sản khác 104 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ. Tính chung sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch 10 tháng năm 2025 ước đạt 19.354 tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ, chia ra cá 11.335 tấn, tăng 4,7%; tôm các loại 6.817 tấn, tăng 4,9%; thủy sản khác 1.202 tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ.



2. Sản xuất công nghiệp
Trong tháng 10, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Kết quả tích cực này chủ yếu đến từ việc bổ sung thêm năng lực sản xuất mới trong năm trước, nổi bật là các dự án như Nhà máy ô tô Kim Long Motor và Nhà máy sản xuất găng tay Kanglongda. Cùng với đó, ngành sản xuất điện ghi nhận mức tăng trưởng cao nhờ nguồn nước dồi dào tại các hồ chứa, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của toàn ngành công nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu khả quan, một số sản phẩm chủ lực của địa phương như tôm đông lạnh, bia, sợi và quần áo lót vẫn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ. Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố ước tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2024.
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Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 năm 2025 ước tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 14,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,1%; cấp nước và thu gom rác thải tăng 5,1%. Tính chung10 tháng đầu năm 2025, chỉ số IIP ước tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng  0,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 37,8%; cấp nước và thu gom rác thải tăng 0,1%.

Các ngành công nghiệp cấp 4 trong 10 tháng đầu năm 2025 có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ
: sản xuất các loại bánh từ bột (+8,7%); cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (+12,7%); sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (+10,4%); sản xuất sản phẩm khác từ cao su (+14,5 lần); sản xuất sản phẩm từ plastic (+50,63%); sản xuất xe có động cơ (+3,2 lần); sản xuất, truyền tải và phân phối điện (+37,8%); ...

Bên cạnh những dấu hiệu tích cực, một số ngành sản xuất công nghiệp vẫn đang gặp không ít khó khăn
, dự ước các ngành công nghiệp cấp 4 trong 10 tháng đầu năm 2025 có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ: khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (-7,3%); sợi (-1,0%); chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (-19,6%); sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (-10,6%); may trang phục (-3,9%); sản xuất vật liệu từ đất sét (-2,9%); sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (-16,3%); sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi (-24,1%);...

Biểu số 1: Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn thành phố

	 
	Đơn vị tính
	Ước thực hiện 10 tháng năm 2025
	Lũy kế 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ

 (%)

	Tôm đông lạnh
	Nghìn tấn
	3,4
	80,4

	Bia đóng chai
	Triệu lít
	86,4
	97,5

	Bia đóng lon
	Triệu lít
	168,6
	88,7

	Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ...
	Nghìn tấn
	96,6
	98,9

	Quần áo lót cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc
	Triệu cái
	300,3
	96,1

	Vỏ bào, dăm gỗ
	Nghìn tấn
	676,9
	112,7

	Thuốc chứa pênixilin hoặc kháng sinh khác dạng viên
	Triệu viên
	66,9
	103,9

	Găng tay, găng hở ngón và găng bao tay bằng cao su lưu hoá
	Nghìn tấn
	12,5
	1.554,0

	Tấm lát đường và vật liệu lát, gạch ốp lát tường 
	Triệu m2
	9,3
	97,1

	Xi măng Portland đen
	Nghìn tấn
	1222,3
	102,0

	Đôlômít đã nung hoặc nung kết, hỗn hợp đôlômít dạng nén
	Nghìn tấn
	203,8
	97,1

	Xe ô tô chở người
	Chiếc
	3300,0
	417,2

	Điện sản xuất
	Triệu KWh
	1993,0
	151,7

	Điện thương phẩm
	Triệu KWh
	1960,6
	106,0


Các sản phẩm công nghiệp ước 10 tháng đầu năm 2025 tăng so với cùng kỳ năm trước: Bánh làm từ bột khác bảo quản được 3,2 nghìn tấn (+8,7%); dăm gỗ 676,9 nghìn tấn (+12,7%); thuốc chứa pênixilin hoặc kháng sinh khác dạng viên 66,9 triệu viên (+3,9%); găng tay, găng hở ngón và găng bao tay bằng cao su lưu hoá 12,5 nghìn tấn (+14,5 lần); hàng may mặc và đồ phụ trợ may mặc bằng plastic 10,6 nghìn tấn (+1,7 lần); xe ô tô chở người 3.300 chiếc (+3,2 lần); điện sản xuất 1.993,0 triệu KWh (+51,7%); điện thương phẩm 1.960,6 triệu KWh (+6,0%); ...

Các sản phẩm công nghiệp ước 10 tháng đầu năm 2025 giảm so với cùng kỳ: tôm đông lạnh 3,4 nghìn tấn (-19,6%); bia đóng chai 86,4 triệu lít (-2,5%); bia đóng lon 168,6 triệu lít (-11,3%); sợi 96,6 nghìn tấn (-1,0%); quần áo lót cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc 300,3 triệu cái (-3,9%); gạch men 9,3 triệu m2 (-2,9%); men frit 203,8 nghìn tấn (-2,9%).

Chỉ số sử dụng lao động tháng 10 năm 2025 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng  4,8% so với cùng kỳ. Tính chung chỉ số sử dụng lao động 10 tháng đầu năm tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tập trung vào một số ngành: chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa (+6,0%); sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (+90,6%); sản xuất xe có động cơ (+106,6%); sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí (+2,8%). Bên cạnh đó một số ngành có chỉ số sử dụng lao động giảm đó là: sản xuất chế biến thực phẩm (-6,9%); dệt (-1,5%); in, sao chép bản ghi các loại (-12,2%); sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (-10,0%); sản xuất giường tủ, bàn, ghế (-10,8%); ...
3. Vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố
Trong bối cảnh kinh tế thành phố năm 2025 được dự báo còn tiềm ẩn nhiều khó khăn và thách thức, chịu tác động từ biến động phức tạp của thị trường, thời tiết cực đoan và thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công cho thành phố với tổng vốn 4.821,304 tỷ đồng theo các Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 26/11/2024, 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024 và 1566/QĐ-TTg ngày 19/7/2025. Thực hiện Công văn số 9623/VPCP-KTTH ngày 07/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công lần thứ tư, UBND thành phố Huế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác triển khai và giải ngân; đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư chủ động xây dựng, đăng ký kế hoạch giải ngân vốn năm 2025, bảo đảm tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định của Chính phủ.
 Vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trên địa bàn thành phố Huế do địa phương quản lý ước thực hiện tháng 10/2025 ước đạt 722,0 tỷ đồng, đạt 9,6% kế hoạch năm, giảm 8,9% so với tháng trước, giảm 19,2% so cùng kỳ năm trước. Đưa nguồn vốn NSNN 10 tháng đầu năm 2025 đạt 5.074,0 tỷ đồng, đạt 68,0% KH năm, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn NSNN cấp tỉnh ước đạt 3.955.5% tỷ đồng, giảm 16,3%, vốn nhà nước cấp xã ước đạt 1.118,5 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Biểu 2: Vốn đầu tư NSNN do địa phương quản lý đầu tư trên địa bàn
	
	Đơn vị tính: Tỷ đồng

	 
	Ước tính thực hiện
10 tháng năm 2025
	10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ (%)

	
	
	

	TỔNG SỐ
	5.074
	87,7

	Trong đó:
	
	

	Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh
	3.955,5
	83,7

	Vốn ngân sách nhà nước cấp xã
	1.118,5
	105,9



Trong tháng 10/2025, vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý giảm so với tháng 9, chủ yếu do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài vào cuối tháng, làm chậm tiến độ thi công nhiều công trình xây dựng trên địa bàn. Thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án chuyển tiếp như: Văn phòng làm việc của một số cơ quan, đơn vị thuộc thành phố (giai đoạn 2); chương trình “Xây dựng thành phố Huế văn hóa, du lịch thông minh”; trụ sở Công an thành phố; các dự án bảo tồn di tích và hệ thống Kinh thành Huế; cùng các dự án chỉnh trang, phát triển đô thị, nâng cấp đường nội thị, y tế, giáo dục, an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. Một số dự án giao thông trọng điểm dự kiến hoàn thành trong tháng gồm: chỉnh trang vỉa hè và hệ thống cấp thoát nước đường Phạm Văn Đồng, đường cứu hộ – cứu nạn Phong Điền – Điền Lộc, trụ sở Công an thành phố, cùng các công trình hạ tầng tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp Chân Mây – Lăng Cô, trong đó có Đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 và các tuyến đường trục chính hoàn thiện trong năm 2025. Dự án Đường vành đai 3, tuyến đường chiến lược của đô thị Huế, đã khởi công giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng. Song song đó, thành phố đẩy nhanh các dự án tái định cư phục vụ Tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam, gồm Khu tái định cư Chân Mây – Lăng Cô, Nghĩa trang nhân dân Phong Hiền, Khu tái định cư số 1 và Khu dân cư TĐC 06 – Đô thị mới An Vân Dương.

Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, thành phố Huế tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như: triển khai linh hoạt, kịp thời và hiệu quả các biện pháp thúc đẩy giải ngân gắn với bảo đảm chất lượng, chống thất thoát, lãng phí; đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tài nguyên; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công. Đối với các dự án ODA, các đơn vị liên quan theo dõi sát tiến độ, kịp thời xử lý khó khăn; với các Chương trình mục tiêu quốc gia, các cơ quan chủ trì cần chủ động rà soát, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt tại cấp cơ sở.
4. Thương mại, dịch vụ và giá cả
Tháng 10/2025, thành phố Huế bước vào mùa mưa với nhiều đợt mưa vừa, mưa to kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán và tiêu dùng của người dân. Bên cạnh việc chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, trên địa bàn vẫn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia và Festival Huế 2025, gồm các lễ hội, chương trình văn hóa – nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị – văn hóa quan trọng của thành phố và cả nước, đặc biệt là chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nổi bật trong tháng là Lễ hội Trung thu Cung đình Huế 2025 diễn ra từ ngày 4–7/10 tại Đại Nội, với chuỗi hoạt động đặc sắc như trưng bày đèn lồng, rước đèn, múa lân, trò chơi dân gian truyền thống..., thu hút đông đảo người dân và du khách. Ngoài ra, thành phố Huế còn đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 5 của Tổ chức các thành phố Di sản thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (OWHC–AP) từ ngày 14–16/10/2025 và Lễ công bố Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Việt Nam (VDEN) từ ngày 16–17/10/2025. Các sự kiện này góp phần quảng bá hình ảnh Huế – “Thành phố Di sản, Thành phố Festival”, đồng thời kích thích nhu cầu du lịch, mua sắm, lưu trú và tiêu dùng dịch vụ.

Tuy nhiên, vào cuối tháng, mưa lớn kéo dài gây ra đợt lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng trên diện rộng. Đến nay, tại một số vùng thấp trũng, nước vẫn chưa rút hết; chính quyền và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ.

Kết quả hoạt động thương mại, dịch vụ và vận tải trên địa bàn tháng 10/2025 ước đạt như sau:

4.1. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Những ngày cuối tháng 10 trên địa bàn thành phố xảy ra lũ lụt lớn, nhưng từ đầu tháng với nhiều hoạt động, chương trình vẫn diễn ra sôi nổi đã thúc đẩy một số ngành dịch vụ tăng trưởng tốt. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 tăng nhẹ so với tháng trước. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2025  ước đạt 5.746 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước và tăng 18,9% so với cùng kỳ. Chia theo nhóm ngành hàng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10 ước đạt 3.958 tỷ đồng, chiếm 68,9%, giảm 0,2% so với tháng trước và tăng 15,7% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 1.161 tỷ đồng, chiếm 20,2%, giảm 1,2% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ; hoạt động du lịch lữ hành đạt 32 tỷ đồng, chiếm 0,6%, giảm 8,6% và tăng 4,8%; doanh thu dịch vụ khác đạt 595 tỷ đồng, chiếm 10,4%, tăng 29,6% và tăng 37,6%.
Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2025 đạt 54.581 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 38.390 tỷ đồng, chiếm 70,3% tổng số và tăng 14,3%; dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 11.215 tỷ đồng, chiếm 20,5% và tăng 17,8%; hoạt động du lịch lữ hành đạt 357 tỷ đồng, chiếm 0,7% và tăng 23%; dịch vụ khác đạt 4.619 tỷ đồng, chiếm 8,5% và tăng 14,4%. 

Biểu 3: Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	
	
	Ước tính
tháng 10 năm 2025
	Lũy kế thực hiện 10 tháng năm 2025
	Tháng 10/2025 so với cùng kỳ (%)
	Lũy kế 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ (%)

	
	
	
	
	
	

	Tổng số 
	5746
	54581
	          118,9   
	                115,1   

	Phân theo nhóm ngành hàng
	
	
	
	

	
	Doanh thu bán lẻ
	3958
	38390
	       115,7   
	            114,3   

	
	Dịch vụ lưu trú
	221
	2089
	       133,3   
	            127,4   

	
	Dịch vụ ăn uống
	940
	9126
	       119,8   
	            115,9   

	
	Dịch vụ du lịch lữ hành và 
các dịch vụ hỗ trợ khác
	32
	357
	       104,8   
	            123,0   

	
	Dịch vụ khác
	595
	4619
	       137,6   
	            114,4   


4.2. Vận tải hành khách và hàng hóa

Trong tháng 10, Huế chuyển sang mùa mưa lụt, nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân giảm; các công trình xây dựng hoạt động gián đoạn thi công nên hoạt động vận tải giảm so với tháng trước nhưng vẫn tăng khá so với cùng kỳ năm trước.

Biểu 4: Vận tải hành khách 10 tháng năm 2025
phân theo ngành vận tải

	 
	Số lượt hành khách
	 
	So với cùng kỳ
năm trước (%)

	
	 Vận chuyển
(Nghìn HK)
	Luân chuyển
(Triệu HK.km)
	 
	 Vận chuyển
	Luân chuyển

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	36498,7
	1783,6
	
	119,9
	119,4

	Đường sắt
	
	
	
	
	

	Đường biển
	
	
	
	
	

	Đường thủy nội địa
	808,4
	3,6
	
	117,7
	118,0

	Đường bộ
	35690,3
	1780,0
	
	120,0
	119,4

	Hàng không
	 
	 
	 
	 
	


Dự ước hành khách vận chuyển tháng 10 năm 2025 đạt 3.931,3 nghìn hành khách, giảm 1,0% so với tháng trước và tăng 24,6% so với cùng kỳ; hành khách luân chuyển đạt 191,6 triệu hành khách.km, giảm 1,1% so với tháng trước và tăng 15,2% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2025, vận tải hành khách ước đạt 36.498,7 nghìn hành khách, tăng 19,9% so với cùng kỳ và luân chuyển ước đạt 1.783,6 triệu hành khách.km, tăng 19,4% so với cùng kỳ. 

Biểu 5: Vận tải hàng hóa 10 tháng năm 2025
phân theo ngành vận tải

	 
	Sản lượng hàng hóa
	 
	So với cùng kỳ
năm trước (%)

	
	 Vận chuyển
(Nghìn tấn)
	Luân chuyển
(Triệu tấn.km)
	 
	 Vận chuyển
	Luân chuyển

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	21341,0
	1776,6
	
	112,2
	113,0

	Đường sắt
	
	
	
	
	

	Đường biển
	
	
	
	
	

	Đường thủy nội địa
	
	
	
	
	

	Đường bộ
	21341,0
	1776,6
	
	112,2
	113,0

	Hàng không
	
	
	 
	 
	 


Dự ước hàng hóa vận chuyển tháng 10 năm 2025 ước đạt 2.296,7 nghìn tấn, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 17,9% so với cùng kỳ; hàng hóa luân chuyển đạt 190,5 triệu tấn.km, giảm 0,8% so với tháng trước và tăng 16,5% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2025, vận tải hàng hóa ước đạt 21.341 nghìn hành khách, tăng 12,2% so với cùng kỳ và luân chuyển ước đạt 1.776,6 triệu tấn.km, tăng 13% so với cùng kỳ. 

Dự ước doanh thu vận tải và bốc xếp tháng 10 năm 2025 đạt 557,7 tỷ đồng, giảm 0,6% so với tháng trước và tăng 21,2% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2025, doanh thu vận tải và bốc xếp ước đạt 5.187,4 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Trong đó: đường bộ đạt 4.754,6 tỷ đồng, tăng 16,9%; đường sông đạt 4,9 tỷ đồng, tăng 18,2%. Chia theo loại hình dịch vụ: vận tải hành khách ước đạt 1.119,8 tỷ đồng, tăng 20,5%; vận tải hàng hóa ước đạt 3.639,6 tỷ đồng, tăng 15,8%; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 428 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ.

4.3. Lượt khách các cơ sở lưu trú phục vụ và du lịch lữ hành

Tháng 10/2025, là tháng diễn ra Lễ hội mùa Đông, với các hoạt động, sự kiện sôi động, các loại hình vui chơi giải trí đem đến không khí vui tươi, ấm áp cho du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là tháng bắt đầu mùa khách quốc tế, dự kiến lượt khách quốc tế đến Huế tăng khá, tuy nhiên thời tiết trong tháng chuyển sang mùa mưa, và là mùa khách nội địa có xu hướng giảm.
Doanh thu của cơ sở lưu trú tháng 10/2025 ước đạt 221 tỷ đồng, giảm 1,8% so với tháng trước và tăng 33,3% so cùng kỳ. Đưa doanh thu lưu trú 10 tháng đầu năm 2025 đạt 2.089 tỷ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ.

Dự ước lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ tháng 10/2025 đạt 179,3 nghìn lượt khách, giảm 1% so với tháng trước, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Trong đó, lượt khách ngủ qua đêm tháng 10/2025 ước đạt 140,6 nghìn lượt khách, giảm 3,2% so với tháng trước và tăng 12,9% so với cùng kỳ; lượt khách trong ngày đạt 38,8 nghìn lượt khách, giảm 4,9% so với tháng trước và tăng 3,0% so với cùng kỳ. Đưa lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ 10 tháng năm 2025 đạt 2.080,9 nghìn lượt, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Trong đó, lượt khách ngủ qua đêm 10 tháng đạt 1.704,3 nghìn lượt, tăng 25,7% so cùng kỳ. Trong lượt khách ngủ qua đêm, khách quốc tế 586,5 nghìn lượt, tăng 10,6%; khách trong nước 1.117,7 nghìn lượt, tăng 35,4% so với cùng kỳ. Lượt khách trong ngày 10 tháng đạt 376,6 nghìn lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ.
[image: image4.jpg]‘Hinh 4: Dich vu lvu tri 10 thing nim 2025

20!09n5hmlu\ﬂ

06%

1

5%

2.913.4 nghinngay





Ngày khách dự ước tháng 10/2025 đạt 266,5 nghìn ngày, giảm 3,4% so với tháng trước và tăng 27,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Ngày khách quốc tế đạt 93,6 nghìn ngày, tăng 8,2% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ; ngày khách trong nước đạt 172,9 nghìn ngày, giảm 8,7% so với tháng trước và tăng 39,9% so với cùng kỳ. Đưa ngày khách dự ước 10 tháng đạt 2.913,4 nghìn ngày, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Trong đó: Ngày khách quốc tế đạt 1.047 nghìn ngày, tăng 11,1%; ngày khách trong nước đạt 1.866,4 nghìn ngày, tăng 37,1% so với cùng kỳ.

Lượt khách phục vụ của các cơ sở lữ hành thực hiện tháng 10/2025 ước đạt 14,9 nghìn lượt, giảm 1,3% với tháng trước và tăng 0,8% so với cùng kỳ; đưa lượt khách 10 tháng ước đạt 170,3 nghìn lượt, giảm 1% so với cùng kỳ. Ngày khách theo tour ước thực hiện tháng 10/2025 là 34,2 nghìn ngày, giảm 6,8% so với tháng trước và giảm 1,7% so với cùng kỳ. Đưa ngày khách theo tour 10 tháng ước đạt 384,7 nghìn ngày khách, tăng 4,6% so với cùng kỳ.

4.4. Giá cả

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn thành phố tháng 10/2025 giảm 0,25% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu là do Tập đoàn Petrolimex điều chỉnh giá xăng dầu trong tháng 10 làm cho giá nhiên liệu giảm, cùng với đó nhu cầu tiêu thụ điện của người dân giảm. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng có 4 nhóm giảm so với tháng trước là hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,32%; đồ ăn uống và thuốc lá giảm 0,12%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,36%; giao thông giảm 1,20%. Có 03 nhóm ổn định so với tháng trước là văn hóa, giải trí và du lịch; bưu chính viễn thông; giáo dục. Có 4 nhóm hàng tăng so với tháng trước gồm: thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,41%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,27%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,10%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04%.
Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn thành phố tháng 10/2025 tăng 2,08% so với tháng 12 năm trước và tăng 2,66% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm 2025 tăng 2,92% so với cùng kỳ.

- Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ 

Chỉ số giá vàng tháng 10/2025 tăng 19,13% so với tháng trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10/2025 giảm 0,36% so với tháng trước.

5. Tài chính, ngân hàng
5.1. Tài chính

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng năm 2025 ước đạt 11.159,8 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán năm. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 9.776,2 tỷ đồng, bằng 83,6% dự toán; thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.250 tỷ đồng, bằng 119% dự toán. Trong thu nội địa: Thu doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 364 tỷ đồng, bằng 93,3% dự toán; thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3.808 tỷ đồng, bằng 76% dự toán; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 1.482 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán; thuế thu nhập cá nhân 570,5 tỷ đồng, bằng 101,9% dự toán; thuế bảo vệ môi trường 311 tỷ đồng, bằng 43,8% dự toán.
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Tổng chi ngân sách địa phương 10 tháng năm 2025 ước đạt 11.823,5 tỷ đồng, bằng 73,3% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển 3.017,7 tỷ đồng, bằng 64,8% dự toán; chi thường xuyên 8.559 tỷ đồng, bằng 80,4% dự toán; bao gồm:; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 3.586 tỷ đồng, bằng 70,4% dự toán; chi khoa học và công nghệ 58 tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán; chi thường xuyên các lĩnh vực còn lại 4.915 tỷ đồng, bằng 92,0% dự toán.

5.2. Ngân hàng

Thực hiện tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ; Đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp theo Công văn số 4315/NHNN-TD ngày 21/5/2024 của NHNNVN. Triển khai Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 10  năm 2025 ước đạt 87,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,02% so với cuối năm 2024; tổng dư nợ tín dụng ước đạt 89,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2024.
Các TCTD trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục chú trọng cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Tín dụng đối với nông nghiệp nông thôn ước đạt 18.000 tỷ đồng, tăng 7,85% so với cuối năm 2024; Tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa ước đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 17,79% so với cuối năm 2024; Tín dụng đối với xuất khẩu ước đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 28,26% so với cuối năm 2024; Cho vay công nghiệp hỗ trợ ước đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cuối năm 2024. Trên địa bàn chưa phát sinh có dư nợ cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
6. Các vấn đề xã hội

6.1. Giáo dục - Đào tạo 

Nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập, năm học 2025-2026, Quỹ giáo dục Huế Hiếu học được sự tài trợ của CLB Doanh nhân Huế trao 220 suất học bổng trị giá 168 triệu đồng cho học sinh các trường trên địa bàn thành phố Huế.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp THPT thành phố năm học 2025-2026 diễn ra từ ngày 3 đến 5/10, với sự tham gia của 3.383 thí sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn. Kết quả, đã công nhận 1.539 học sinh đạt giải trong kỳ thi gồm: 26 giải nhất, 259 giải nhì, 474 giải ba và 780 giải khuyến khích. Kỳ thi là hoạt động thường niên nhằm phát hiện, bồi dưỡng và ghi nhận những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của thành phố.

Vòng thi chung kết năm 2025 của “Đường lên đỉnh Olympia” diễn ra ngày 26/10, với các điểm cầu tại các địa phương có thí sinh tham dự, được truyền hình trực tiếp trên VTV3, trong đó có thí sinh đến từ thành phố Huế, Lê Quang Duy Khoa, trường THPT chuyên Quốc học Huế. 

6.2. Tình hình y tế, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm

Tháng 10/2025, trên địa bàn có 79 ca sốt xuất huyết, giảm 168 ca so cùng kỳ; có 21 ca mắc tay chân miệng, tăng 6 ca so với cùng kỳ; 3 ca liên cầu lợn, tăng 2 ca so với cùng kỳ; không có ca sốt phát ban, giảm 15 ca so với cùng kỳ; không có ca sởi, giảm 2 ca so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có 317 ca sốt xuất huyết, giảm 1285 ca so cùng kỳ; có 179 ca mắc tay chân miệng, tăng 65 ca so với cùng kỳ; 46 ca liên cầu lợn, tăng 43 ca so với cùng kỳ, làm 4 người chết, tăng 4 người so với cùng kỳ; 1574 ca sốt phát ban, tăng 1513 ca và có 349 ca sởi, tăng 344 ca so với cùng kỳ.

Tháng 9/2025, trên địa bàn đã phát hiện 12 ca nhiễm mới HIV, tăng 3 ca so cùng kỳ; có 4 ca chuyển qua AIDS, tăng 1 ca so cùng kỳ; có 1 ca tử vong, tăng 1 ca so cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có 77 ca nhiễm mới HIV, tăng 5 ca so cùng kỳ; 22 ca chuyển qua AIDS, bằng cùng kỳ; 4 ca tử vong, tăng 1 ca so với cùng kỳ. Hiện tại, trên địa bàn có 587 bệnh nhân đang được quản lý và điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 581 bệnh nhân điều trị ARV
.

Tháng 10/2025, trên địa bàn không xảy ra ngộ độc thực phẩm, bằng cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm, giảm 1 vụ so cùng kỳ; làm 40 người bị ngộ độc, tăng 1 người so cùng kỳ; không có người chết, bằng cùng kỳ.
6.3. Hoạt động văn hóa, thể thao

Giải vô địch vật cổ điển, vật tự do Quốc gia 2025 diễn ra từ 2-12/10 tại Bắc Ninh, quy tụ hơn 300 VĐV của 15 đội đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Tuyển vật TP. Huế xuất sắc giành 3 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ; trong đó 3 HCV đã giúp tuyển vật TP. Huế vươn lên đứng nhất toàn đoàn nội dung vật tự do nữ.


Tối 6/10, tại Đại Nội Huế diễn ra Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự. Không gian trung thu tái hiện sắc màu cung đình xưa với hàng trăm đèn lồng. Bên cạnh đó là các trò chơi cung đình như bài vụ, xăm hường, viết thư pháp... mang đến trải nghiệm văn hóa thú vị, đậm nét cổ truyền. 

Hội nghị Khu vực lần thứ 5 của Tổ chức các Thành phố di sản thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam (thành phố Huế) với chủ đề “Khả năng sống vì sự phát triển bền vững của các thành phố di sản thế giới”, sự kiện diễn ra từ ngày 14- 16/10/2025 với nhiều hoạt động bên lề sôi nổi giới thiệu về văn hóa, di sản Huế đến với các nước trong khu vực và trên thế giới.

6.4. Tình hình trật tự an toàn xã hội 

Theo báo cáo của Ban ATGT thành phố, từ 15/9/2025 đến 14/10/2025, trên địa bàn đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, tăng 4 vụ so với cùng kỳ; làm 12 người chết, tăng 2 người và làm bị thương 9 người, bằng cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông, giảm 51 vụ so với cùng kỳ; làm chết 96 người, giảm 6 người và làm bị thương 121 người, giảm 49 người so với cùng kỳ.

6.5. Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường

Trong tháng 10/2025 trên địa bàn không xảy ra cháy, giảm 1 vụ so với cùng kỳ, giảm 2 vụ so với tháng trước. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 13 vụ cháy, giảm 2 vụ so với cùng kỳ, không gây thiệt hại về người, tổng giá trị thiệt hại 6,657 tỷ đồng.

Trong tháng 10/2025 trên địa bàn xảy ra 7 vụ vi phạm môi trường, giảm 5 vụ so với cùng kỳ, giảm 1 vụ so với tháng trước. Các hình thức vi phạm:1 vụ xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 2 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 1 vụ không đăng ký thủ tục về môi trường theo quy định, 1 vụ gây tiếng ồn vượt mức cho phép, 1 vụ đổ chất thải rắn thông thường trái quy định; tiến hành xử lý 6 vụ với số tiền xử phạt 472,5 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 101 vụ, giảm 82 vụ so với cùng kỳ; xử lý 100 vụ với tổng số tiền 4286,4 triệu đồng.
6.6. Thiệt hại do thiên tai

Tháng 10/2025 trên địa bàn xảy ra 1 vụ thiên tai, bằng cùng kỳ, tăng 1 vụ so với tháng trước. Tình hình thiệt hại bước đầu: 1 người chết và 1 người mất tích, nước lụt đang còn ngập tại nhiều khu vực, giao thông chia cắt, chưa thống kê được tình hình thiệt hại, thống kê thành phố Huế tiếp tục cập nhật và báo cáo khi có số liệu thu thập đầy đủ về thiệt hại gây ra. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 6 vụ thiên tai, bằng so với cùng kỳ; tổng giá trị thiệt hại 39,537 tỷ đồng; chính quyền các cấp đã hỗ trợ 3,215 tỷ đồng./.
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	1. Sản xuất nông nghiệp đến cuối tháng 10 năm 2025
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	Đơn vị tính: Ha

	 
	 
	Thực hiện tháng 10
năm 2024
	Ước tính 
tháng 10
năm 2025
	Ước thực hiện tháng 10/2025 so với
 cùng kỳ năm trước (%)

	
	
	
	
	

	Diện tích gieo trồng cây hàng năm
	
	
	

	
	Lúa
	
	
	

	
	Lúa hè thu
	27918
	27884
	99,9

	
	Lúa mùa
	185
	185
	100,0

	
	Các loại cây khác 
	
	
	

	
	Ngô
	1373
	1304
	95,0

	
	Khoai lang
	590
	813
	137,8

	
	Lạc
	2243
	2160
	96,3

	
	Rau các loại
	4446
	4642
	104,4

	
	Đậu các loại
	918
	916
	99,8


	2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2025
	
	

	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: %

	
	
	 Thực hiện tháng 9/2025 so với tháng 9/2024
	Ước tính tháng10/2025
so với tháng 9/2025
	Ước tính tháng 10/2025
so với tháng 10/2024
	10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024

	Tổng số
	107,2
	107,5
	108,1
	115,8

	B. Khai khoáng
	83,0
	100,6
	114,6
	93,3

	
	07. Khai thác quặng kim loại
	119,7
	94,4
	102,8
	101,7

	
	08. Khai khoáng khác
	80,8
	101,1
	115,7
	92,7

	C. Công nghiệp chế biến, chế tạo
	103,1
	106,6
	108,1
	114,1

	
	10. Sản xuất chế biến thực phẩm
	81,5
	88,2
	95,8
	80,6

	
	11. Sản xuất đồ uống 
	87,1
	98,9
	149,7
	90,4

	
	13. Dệt
	102,8
	97,3
	90,9
	98,9

	
	14. Sản xuất trang phục
	105,2
	110,4
	95,4
	95,3

	
	15. Sản xuất da và các sản phẩm liên quan
	121,8
	113,3
	95,1
	85,8

	
	16. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa
	188,1
	115,3
	114,9
	111,9

	
	17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
	110,2
	100,0
	107,6
	96,6

	
	18. In, sao chép bản ghi các loại
	81,8
	124,1
	71,9
	77,0

	
	20. Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất
	100,1
	99,7
	101,5
	107,1

	
	21. Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
	102,1
	101,4
	102,1
	103,7

	
	22, Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
	262,1
	101,3
	220,6
	224,5

	
	23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
	76,8
	119,2
	138,4
	99,0

	
	24, Sản xuất kim loại
	116,7
	107,1
	120,0
	107,9

	
	25,Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
	84,3
	119,6
	110,4
	94,5

	
	26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	144,2
	83,2
	90,9
	75,9

	
	28. sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	29. Sản xuất xe có động cơ
	163,7
	98,4
	79,8
	417,2

	
	31, Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
	108,7
	101,9
	107,4
	101,7

	
	32, Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
	118,8
	96,2
	107,9
	110,1

	
	33, Sữa chữa vào bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị
	22,4
	86,7
	20,2
	53,3

	D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước
	143,2
	114,0
	108,1
	137,8

	
	35. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước
	143,2
	114,0
	108,1
	137,8

	E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
	94,5
	101,8
	105,1
	100,1

	
	36. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
	91,7
	101,8
	106,3
	98,9

	
	37. Thoát nước và xử lý nước thải
	102,5
	99,7
	99,7
	100,7

	
	38. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu
	104,8
	102,7
	102,3
	105,0

	3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 10 năm 2025

	
	Đơn vị tính
	Thực hiện tháng 9/2025
	Ước tính
tháng 10/2025
	Lũy kế 10 tháng năm 2025
	Tháng 10 năm 2025
so với cùng 
kỳ năm 
trước (%)
	Ước tính 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ
 năm trước (%)

	Quặng inmenit và tinh quặng inmenit
	Nghìn tấn
	2,0
	1,9
	18,4
	102,8
	101,7

	Đá xây dựng khác
	Nghìn M3
	61,1
	56,5
	827,3
	81,7
	92,7

	Đá vôi và các loại đá có chứa canxi khác, dùng để sản xuất vôi hoặc xi măng
	Nghìn M3
	121,2
	128,5
	1.205,0
	134,6
	94,7

	Tôm đông lạnh
	Tấn
	447,0
	449,3
	3.420,8
	142,6
	80,4

	Bánh làm từ bột khác bảo quản được
	Tấn
	401,0
	468,0
	3.158,0
	104,0
	108,7

	Bia đóng chai
	Triệu lít
	9,1
	9,1
	86,4
	129,8
	97,5

	Bia đóng lon
	Triệu lít
	17,2
	17,0
	168,6
	156,2
	88,7

	Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ...
	Nghìn tấn
	7,8
	7,6
	96,6
	90,9
	98,9

	Quần áo lót cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc
	Triệu cái
	27,5
	32,9
	300,3
	103,3
	96,1

	Giày, dép có đế hoặc mũ bằng da
	1000 đôi
	10,6
	10,6
	103,1
	101,0
	100,6

	Vỏ bào, dăm gỗ
	Nghìn tấn
	73,8
	90,1
	676,9
	121,7
	112,7

	Giấy và bìa nhăn
	Tấn
	459,0
	465,0
	4.794,4
	95,5
	95,3

	Sản phẩm in khác (quy khổ 13cmx19cm)
	Triệu trang
	27,9
	34,6
	409,2
	71,9
	77,0

	Phân khoáng hoặc phân hoá học chứa 3 nguyên tố: nitơ, photpho và kali (NPK)
	Nghìn tấn
	2,8
	2,8
	21,3
	112,3
	101,5

	Phân vi sinh
	Nghìn tấn
	1,3
	1,3
	11,8
	99,1
	100,8

	Thuốc chứa pênixilin hoặc kháng sinh khác dạng viên
	Triệu viên
	8,2
	8,3
	66,9
	102,5
	103,9

	Găng tay, găng hở ngón và găng bao tay bằng cao su lưu hoá
	Nghìn tấn
	1,2
	1,4
	12,5
	1.157,0
	1.554,0

	Tấm lỏt đường và vật liệu lỏt, gạch ốp lỏt tường và lỏt nền lũ sưởi bằng gốm, sứ đó trỏng men; cỏc khối khảm và cỏc sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ đó trỏng men, cú hoặc khụng cú lớp nền
	1000 m2
	786,0
	770,0
	9.308,0
	88,9
	97,1

	Clanhke xi măng
	Nghìn tấn
	139,7
	121,2
	1.313,9
	188,3
	103,4

	Xi măng Portland đen
	Nghìn tấn
	82,0
	162,5
	1.222,3
	223,7
	102,0

	Đôlômít đã nung hoặc nung kết, hỗn hợp đôlômít dạng nén
	Nghìn tấn
	21,8
	21,8
	203,8
	104,9
	97,1

	Xe chở người chở người
	chiếc
	190,0
	253,0
	3.300,0
	79,8
	417,2

	Điện sản xuất
	Triệu KWh
	226,9
	270,0
	1.993,0
	108,6
	107,9

	Điện thương phẩm
	Triệu KWh
	203,1
	189,8
	1.960,6
	105,3
	104,9


	4. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Tỷ đồng

	 
	Kế hoạch
 năm 2025
	Thực hiện
	Ước tính 
	Ước tính 
	10 tháng 
năm 2025

	
	
	tháng 9
	tháng 10
	10 tháng
	

	
	
	năm
	năm
	năm
	so với kế hoạch
	so với cùng kỳ

	
	
	2025
	2025
	2025
	năm 2025 (%)
	năm trước (%)

	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG SỐ
	7487,8
	770,7
	702,0
	5074,0
	67,8
	87,7

	Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh
	5602,4
	588,3
	526,0
	3955,5
	70,6
	83,7

	Vốn cân đối ngân sách tỉnh
	3643,9
	348,1
	330,0
	2157,3
	59,2
	80,2

	Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất
	1458,2
	210,0
	192,0
	1197,5
	82,1
	138,0

	Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư
 theo mục tiêu
	1577,3
	204,1
	163,0
	1517,7
	96,2
	102,9

	Vốn nước ngoài (ODA)
	233,1
	26,5
	24,0
	209,8
	90,0
	43,6

	Xổ số kiến thiết
	148,1
	9,6
	9,0
	70,7
	47,7
	85,3

	Vốn khác
	
	
	
	
	
	

	Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã
	1885,4
	182,3
	176,0
	1118,5
	59,3
	105,9

	Vốn cân đối ngân sách xã
	1721,0
	161,0
	156,0
	973,2
	56,5
	103,8

	Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất
	941,8
	65,1
	62,0
	555,4
	59,0
	92,3

	Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu
	164,4
	21,3
	20,0
	145,3
	88,4
	122,6

	Vốn khác
	
	
	
	
	
	


	5. Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 10 năm 2025
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Tỷ đồng

	
	
	Thực hiện
tháng 9 năm 2025
	Ước tính
tháng 10 năm 2025
	Lũy kế 10 tháng năm 2025
	Tháng 10 năm 2025 so với cùng kỳ năm trước
(%)
	Lũy kế 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước (%)

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số 
	3965
	3958
	38390
	115,7 
	114,3 

	Phân theo nhóm hàng
	
	
	
	
	

	
	Lương thực, thực phẩm
	1523
	1531
	15121
	112,9 
	114,4 

	
	Hàng may mặc
	219
	211
	2131
	110,7 
	110,1 

	
	Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình
	479
	488
	4517
	122,0 
	119,3 

	
	Vật phẩm văn hoá, giáo dục
	34
	32
	316
	107,4 
	115,9 

	
	Gỗ và vật liệu xây dựng
	567
	549
	5607
	110,7 
	112,2 

	
	Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi)
	86
	82
	781
	101,2 
	106,1 

	
	Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng)
	107
	105
	1053
	106,7 
	110,8 

	
	Xăng dầu các loại
	507
	506
	4887
	121,7 
	115,3 

	
	Nhiên liệu khác (trừ xăng dầu)
	42
	41
	394
	118,9 
	112,8 

	
	Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
	139
	154
	1240
	133,1 
	110,5 

	
	Hàng hoá khác
	223
	222
	1977
	132,5 
	122,5 

	
	Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ
	39
	37
	366
	105,3 
	103,3 


	6. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành
	
	
	

	     và dịch vụ khác
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Đơn vị tính: Tỷ đồng

	
	Thực hiện 
tháng 9 năm 2025
	Ước tính
tháng 10 năm 2025
	Lũy kế 10 tháng năm 2025
	Tháng 10 năm 2025 so với cùng kỳ năm trước
(%)
	Lũy kế 10 tháng năm 2025 so với năm trước (%)

	Dịch vụ lưu trú, ăn uống
	1175
	1161
	11215
	122,1
	117,8

	Dịch vụ lưu trú
	225
	221
	2089
	133,3
	127,4

	Dịch vụ ăn uống
	950
	940
	9126
	119,8
	115,9

	Du lịch lữ hành
	35
	32
	357
	104,8
	123,0

	Dịch vụ khác
	459
	595
	4619
	137,6
	114,4


	7. Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và giá Đô la Mỹ tháng 10 năm 2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: %

	 
	 
	 
	Chỉ số giá tháng báo cáo so với:
	Chỉ số giá bình quân

	
	
	
	Kỳ gốc
	Tháng 10
	Tháng 12
	Tháng 
	kỳ báo cáo so với

	
	
	
	2019
	năm 2024
	năm 2024
	trước
	cùng kỳ năm trước

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG
	117,92
	102,66
	102,08
	99,75
	102,92

	
	Hàng ăn và dịch vụ ăn uống
	121,95
	100,69
	100,29
	99,68
	102,29

	
	    Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	
	Lương thực
	134,73
	94,94
	93,72
	99,32
	97,54

	
	
	Thực phẩm
	121,49
	102,01
	101,59
	99,60
	104,01

	
	
	Ăn uống ngoài gia đình
	118,67
	99,91
	99,88
	100,00
	100,29

	
	Đồ uống và thuốc lá
	116,40
	102,49
	102,54
	99,88
	101,82

	
	May mặc, giày dép và mũ nón
	111,04
	101,84
	101,66
	100,27
	101,08

	
	Nhà ở và vật liệu xây dựng
	119,38
	107,77
	106,32
	99,64
	107,10

	
	Thiết bị và đồ dùng gia đình
	112,00
	103,02
	102,62
	100,41
	101,96

	
	Thuốc và dịch vụ y tế
	127,36
	114,20
	110,77
	100,04
	114,20

	
	Giao thông
	109,75
	99,62
	99,39
	98,80
	97,40

	
	Bưu chính viễn thông
	99,72
	101,05
	101,05
	100,00
	100,43

	
	Giáo dục
	126,68
	102,95
	102,95
	100,00
	102,68

	
	Văn hoá, giải trí và du lịch
	105,31
	101,52
	101,32
	100,00
	101,37

	
	Hàng hóa và dịch vụ khác
	121,60
	102,04
	101,58
	100,10
	104,19

	CHỈ SỐ GIÁ VÀNG
	359,10
	167,05
	166,73
	119,13
	144,85

	CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ
	113,33
	105,22
	103,50
	99,64
	104,03


	8. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10 năm 2025

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	Đơn vị tính: Tỷ đồng

	
	
	Ước tính
tháng 10 năm 2025
	Lũy kế 10 tháng năm 2025
	Tháng 10/2025 so với 
tháng trước 
(%)
	Tháng 10/2025 so với 
cùng kỳ
năm trước 
(%)
	Lũy kế 10 tháng năm 2025
so với
cùng kỳ
năm trước
(%)

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	557,7
	5187,4
	99,4
	121,2
	117,1

	Vận tải hành khách
	120,2
	1119,8
	98,8
	125,4
	120,5

	
	Đường sắt
	
	
	
	
	

	
	Đường biển
	
	
	
	
	

	
	Đường thủy nội địa
	0,5
	4,9
	99,2
	112,1
	118,2

	
	Đường bộ
	119,7
	1115,0
	98,8
	125,5
	120,5

	
	Hàng không
	
	
	
	
	

	Vận tải hàng hóa
	393,4
	3639,6
	99,3
	120,6
	115,8

	
	Đường sắt
	
	
	
	
	

	
	Đường biển
	
	
	
	
	

	
	Đường thủy nội địa
	
	
	
	
	

	
	Đường bộ
	393,4
	3639,6
	99,3
	120,6
	115,8

	
	Hàng không
	
	
	
	
	

	Dịch vụ hỗ trợ vận tải
	44,0
	428,0
	101,2
	115,9
	120,2


	9. Vận tải hành khách và hàng hóa của địa phương
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Ước tính
tháng 10 năm 2025
	Lũy kế 10 tháng năm 2025
	Tháng 10/2025 so với 
tháng trước 
(%)
	Tháng 10/2025 so với 
cùng kỳ
năm trước 
(%)
	Lũy kế 
10 tháng
năm 2025
so với
cùng kỳ
năm trước
(%)

	
	
	
	
	
	

	A. HÀNH KHÁCH
	
	
	
	
	

	I. Vận chuyển (Nghìn HK)
	3931,3
	36498,7
	99,0
	124,6
	119,9

	Đường sắt
	
	
	
	
	

	Đường biển
	
	
	
	
	

	Đường thủy nội địa
	90,0
	808,4
	98,3
	110,9
	117,7

	Đường bộ
	3841,3
	35690,3
	99,0
	124,9
	120,0

	Hàng không
	
	
	
	
	

	II. Luân chuyển (Triệu lượt HK.km)
	191,6
	1783,6
	98,9
	125,2
	119,4

	Đường sắt
	
	
	
	
	

	Đường biển
	
	
	
	
	

	Đường thủy nội địa
	0,4
	3,6
	98,6
	109,9
	118,0

	Đường bộ
	191,2
	1780,0
	98,9
	125,3
	119,4

	Hàng không
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	B. HÀNG HÓA
	
	
	
	
	

	I. Vận chuyển (Nghìn tấn)
	2296,7
	21341,0
	99,1
	117,9
	112,2

	Đường sắt
	
	
	
	
	

	Đường biển
	
	
	
	
	

	Đường thủy nội địa
	
	
	
	
	

	Đường bộ
	2296,7
	21341,0
	99,1
	117,9
	112,2

	Hàng không
	
	
	
	
	

	II. Luân chuyển (Triệu tấn.km)
	190,5
	1776,6
	99,2
	116,5
	113,0

	Đường sắt
	
	
	
	
	

	Đường biển
	
	
	
	
	

	Đường thủy nội địa
	
	
	
	
	

	Đường bộ
	190,5
	1776,6
	99,2
	116,5
	113,0

	Hàng không
	
	
	
	
	


	10. Trật tự, an toàn xã hội
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Phát sinh tháng 10 năm 2025
	Lũy kế 10 tháng năm 2025
	Tháng 10/2025 so với 
tháng trước 
(%)
	Tháng 10/2025 so với 
cùng kỳ
năm trước 
(%)
	Lũy kế 
10 tháng
năm 2025
so với
cùng kỳ
năm trước
(%)

	
	
	
	
	
	
	

	Tai nạn giao thông
	
	
	
	
	

	
	Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)
	20
	182
	133,3
	125,0
	78,1

	
	Đường bộ
	20
	180
	133,3
	125,0
	77,9

	
	Đường sắt
	
	2
	
	
	100,0

	
	Đường thủy
	
	
	
	
	

	
	Số người chết (Người)
	12
	96
	171,4
	120,0
	94,1

	
	Đường bộ
	12
	95
	171,4
	120,0
	95,0

	
	Đường sắt
	
	1
	
	
	50,0

	
	Đường thủy
	
	
	
	
	

	
	Số người bị thương (Người)
	9
	121
	81,8
	100,0
	71,2

	
	Đường bộ
	9
	120
	81,8
	100,0
	70,6

	
	Đường sắt
	
	1
	
	
	

	
	Đường thủy
	
	
	
	
	

	Cháy, nổ
	
	
	
	
	

	
	Số vụ cháy, nổ (Vụ)
	-
	13 
	-
	-
	86,7

	
	Số người chết (Người)
	
	
	
	
	

	
	Số người bị thương (Người)
	
	
	
	
	

	
	Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)
	-
	6657
	-
	-
	637,0


� Diện tích khoai lang tăng cao do diện tích Ngô bị chết trồng lại không kịp thời vụ người dân đã chuyển sang trồng cây Khoai lang và một số diện tích các năm trước bị bỏ hoang, bãi bồi ven sông được người dân tận dụng để canh tác và trồng xen với các loại cây Sắn, Ngô.


� Một số ngành có mức tăng trưởng cao: ngành sản xuất ô tô tăng cao nhờ năng lực bổ sung thêm từ nhà máy sản xuất ô tô Kim Long từ năm ngoái. Đây cũng là ngành tạo động lực bức phá cho tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và toàn ngành kinh tế; sản xuất sản phẩm khác từ cao su và sản phẩm sản xuất từ plastic tăng, nguyên nhân do nhà máy sản xuất găng tay Kanglongda đi vào hoạt động sản xuất có sản lượng đóng góp khá cho chỉ số sản xuất công nghiệp toàn thành phố; ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện nhờ lượng nước dồi dào về các hồ chứa nên các nhà máy thủy điện đã hoạt động tối đa công suất, góp phần làm sản lượng điện tăng cao.


� Mộ số ngành công nghiệp chủ lực trong 10 tháng đầu năm 2025 đối mặt với một số khó khăn: sự cạnh tranh của các đối thủ trong nước; áp lực từ thị trường và đối tác về yêu cầu phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt; cùng với đó là tác động từ chính sách thuế quan có sự thay đổi lớn sẽ áp lên một số mặt hàng khi nhập khẩu vào thị trường Mỹ.


� . Nguồn: Sở Tài chính.


� . Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9.


� Số liệu HIV là đến ngày 30/9/2025






